
UBND HUYỆN NAM TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG NỘI VỤ Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH DỰ KIẾN
XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023 - 2024 BẬC MẦM NON
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       /7/2024 của UBND huyện Nam Trực)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thúy Hằng Hiệu trưởng MN Nam Mỹ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 Vũ Thị Liên Hương Phó Hiệu trưởng MN Nam Mỹ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
3 Vũ Thị Minh Lý Phó Hiệu trưởng MN Nam Mỹ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4 Nguyễn Thị Thương Hiệu trưởng MN Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5 Nguyễn Thị Hải Phó Hiệu trưởng MN Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Đỗ Thị Bích Nụ Phó Hiệu trưởng MN Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Nguyễn Thị Thanh Phó Hiệu trưởng MN Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Đinh Thị Kim Bích Hiệu trưởng MN Tân Thịnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Phạm Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng MN Tân Thịnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Tống Thị Lan Phương Phó Hiệu trưởng MN Tân Thịnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Phạm Thị Thu Hà Hiệu trưởng MN Nam Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Bùi Thị Ngát Phó Hiệu trưởng MN Nam Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Lê Thị Thuý Vinh Hiệu trưởng MN Nam Toàn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
14 Nguyễn Thị Quỳnh Phó Hiệu trưởng MN Nam Toàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Phan Thị Minh Thu Hiệu trưởng MN Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Tô Thị Hà Phó Hiệu trưởng MN Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Đinh Thị Thảo Phó Hiệu trưởng MN Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Nguyễn Thị Hà Hiệu trưởng MN Nghĩa An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
19 Lê Thị Châm Phó Hiệu trưởng MN Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Trần Thị Thủy Phó Hiệu trưởng MN Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Lâm Thị Thục Hiệu trưởng MN Nam Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
22 Vũ Thị Kim Anh Phó Hiệu trưởng MN Nam Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Đỗ Thị Ngọt Phó Hiệu trưởng MN Nam Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Hiệu trưởng MN TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Trần Thị Nụ Phó Hiệu trưởng MN TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Phạm Thị Phương Phó Hiệu trưởng MN TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Đoàn Thị Thủy Phó Hiệu trưởng MN TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Vũ Thị Thu Trang Phó Hiệu trưởng MN TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Nguyễn Thị Thúy Hiệu trưởng MN Nam Hùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
30 Bùi Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng MN Nam Hùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
31 Ninh Thị Kim Thắm Hiệu trưởng MN Nam Hoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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32 Trần Thị Minh Huệ Phó Hiệu trưởng MN Nam Hoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
33 Đặng Thị Cẩm Hương Phó Hiệu trưởng MN Nam Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
34 Đoàn Thị Lan Hiệu trưởng MN Nam Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
35 Trần Thị Bão Phó Hiệu trưởng MN Nam Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
36 Nguyễn Thị Tâm Hiệu trưởng MN Bình Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
37 Nguyễn Thị Lái Phó Hiệu trưởng MN Bình Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
38 Nguyễn Thị Xuyên Phó Hiệu trưởng MN Bình Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
39 Trần Thị Tâm Hiệu trưởng MN Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
40 Vũ Thị Luyến Phó Hiệu trưởng MN Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
41 Đỗ Thị Thư Phó Hiệu trưởng MN Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
42 Lương Thị Thủy Phó Hiệu trưởng MN Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
43 Nguyễn Thị Vân Phó Hiệu trưởng MN Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
44 Phạm Thị Yến Hiệu trưởng MN Nam Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ
45 Đào Văn Khánh Phó Hiệu trưởng MN Nam Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ
46 Nguyễn Thị Tâm Phó Hiệu trưởng MN Nam Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ
47 Nguyễn Thị Hồng Vinh Hiệu trưởng MN Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
48 Tạ Thị Tâm Phó Hiệu trưởng MN Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
49 Nguyễn Thị Vân Phó Hiệu trưởng MN Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
50 Nguyễn Thị Vui Hiệu trưởng MN Nam Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ
51 Vũ Thị Thủy Hiệu trưởng MN Nam Lợi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
52 Trần Thị Thanh Nga Phó Hiệu trưởng MN Nam Lợi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
53 Vũ Thị Thúy Ngần Phó Hiệu trưởng MN Nam Lợi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
54 Đoàn Thị Gấm Hiệu trưởng MN Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
55 Bùi Thị Huyền Phó Hiệu trưởng MN Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
56 Đặng Thị Nguyện Phó Hiệu trưởng MN Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
57 Đoàn Thị Thơm Phó Hiệu trưởng MN Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Danh sách có 57 người.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Xếp loại Ghi chú
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRỰC Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023 - 2024 BẬC MẦM NON
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       /7/2024 của UBND huyện Nam Trực)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thúy Hằng Hiệu trưởng MN Nam Mỹ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 Vũ Thị Liên Hương Phó Hiệu trưởng MN Nam Mỹ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
3 Vũ Thị Minh Lý Phó Hiệu trưởng MN Nam Mỹ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
4 Nguyễn Thị Thương Hiệu trưởng MN Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5 Nguyễn Thị Hải Phó Hiệu trưởng MN Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Đỗ Thị Bích Nụ Phó Hiệu trưởng MN Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Nguyễn Thị Thanh Phó Hiệu trưởng MN Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Đinh Thị Kim Bích Hiệu trưởng MN Tân Thịnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Phạm Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng MN Tân Thịnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Tống Thị Lan Phương Phó Hiệu trưởng MN Tân Thịnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Phạm Thị Thu Hà Hiệu trưởng MN Nam Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Bùi Thị Ngát Phó Hiệu trưởng MN Nam Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Lê Thị Thuý Vinh Hiệu trưởng MN Nam Toàn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
14 Nguyễn Thị Quỳnh Phó Hiệu trưởng MN Nam Toàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Phan Thị Minh Thu Hiệu trưởng MN Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Tô Thị Hà Phó Hiệu trưởng MN Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Đinh Thị Thảo Phó Hiệu trưởng MN Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Nguyễn Thị Hà Hiệu trưởng MN Nghĩa An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
19 Lê Thị Châm Phó Hiệu trưởng MN Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Trần Thị Thủy Phó Hiệu trưởng MN Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Lâm Thị Thục Hiệu trưởng MN Nam Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
22 Vũ Thị Kim Anh Phó Hiệu trưởng MN Nam Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Đỗ Thị Ngọt Phó Hiệu trưởng MN Nam Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Hiệu trưởng MN TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Trần Thị Nụ Phó Hiệu trưởng MN TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Phạm Thị Phương Phó Hiệu trưởng MN TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Đoàn Thị Thủy Phó Hiệu trưởng MN TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Vũ Thị Thu Trang Phó Hiệu trưởng MN TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Nguyễn Thị Thúy Hiệu trưởng MN Nam Hùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
30 Bùi Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng MN Nam Hùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
31 Ninh Thị Kim Thắm Hiệu trưởng MN Nam Hoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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32 Trần Thị Minh Huệ Phó Hiệu trưởng MN Nam Hoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
33 Đặng Thị Cẩm Hương Phó Hiệu trưởng MN Nam Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
34 Đoàn Thị Lan Hiệu trưởng MN Nam Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
35 Trần Thị Bão Phó Hiệu trưởng MN Nam Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
36 Nguyễn Thị Tâm Hiệu trưởng MN Bình Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
37 Nguyễn Thị Lái Phó Hiệu trưởng MN Bình Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
38 Nguyễn Thị Xuyên Phó Hiệu trưởng MN Bình Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
39 Trần Thị Tâm Hiệu trưởng MN Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
40 Vũ Thị Luyến Phó Hiệu trưởng MN Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
41 Đỗ Thị Thư Phó Hiệu trưởng MN Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
42 Lương Thị Thủy Phó Hiệu trưởng MN Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
43 Nguyễn Thị Vân Phó Hiệu trưởng MN Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
44 Phạm Thị Yến Hiệu trưởng MN Nam Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ
45 Đào Văn Khánh Phó Hiệu trưởng MN Nam Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ
46 Nguyễn Thị Tâm Phó Hiệu trưởng MN Nam Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ
47 Nguyễn Thị Hồng Vinh Hiệu trưởng MN Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
48 Tạ Thị Tâm Phó Hiệu trưởng MN Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
49 Nguyễn Thị Vân Phó Hiệu trưởng MN Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
50 Nguyễn Thị Vui Hiệu trưởng MN Nam Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ
51 Vũ Thị Thủy Hiệu trưởng MN Nam Lợi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
52 Trần Thị Thanh Nga Phó Hiệu trưởng MN Nam Lợi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
53 Vũ Thị Thúy Ngần Phó Hiệu trưởng MN Nam Lợi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
54 Đoàn Thị Gấm Hiệu trưởng MN Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
55 Bùi Thị Huyền Phó Hiệu trưởng MN Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
56 Đặng Thị Nguyện Phó Hiệu trưởng MN Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
57 Đoàn Thị Thơm Phó Hiệu trưởng MN Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Danh sách có 57 người.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Xếp loại Ghi chú
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UBND HUYỆN NAM TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG NỘI VỤ Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH DỰ KIẾN
XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023 - 2024 BẬC TIỂU HỌC
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       /7/2024 của UBND huyện Nam Trực)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Xếp loại Ghi chú

1 Ngô Trung Nghĩa Hiệu trưởng TH Nam Mỹ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2 Hoàng Thị Dung Phó Hiệu trưởng TH Nam Mỹ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3 Nguyễn Văn Đà Hiệu trưởng TH Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4 Nguyễn Thị Thúy Phó Hiệu trưởng TH Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5 Nguyễn Thị Tuyết Phó Hiệu trưởng TH Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Đặng Thị Nhẫn Hiệu trưởng TH Tân Thịnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
7 Đặng Thị Dung Phó Hiệu trưởng TH Tân Thịnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Vũ Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng TH Tân Thịnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Lâm Thị Toàn Hiệu trưởng TH Nam Thắng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
10 Phạm Thị Nhung Phó Hiệu trưởng TH Nam Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Nguyễn Văn Thường Hiệu trưởng TH Nam Toàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Lưu Thị Tuyết Hoa Phó Hiệu trưởng TH Nam Toàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Nguyễn Đình Khánh Hiệu trưởng TH Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Nguyễn Bích Ngọc Phó Hiệu trưởng TH Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Lê Viết Thi Phó Hiệu trưởng TH Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Lê Văn Khánh Hiệu trưởng TH Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Nguyễn Thị Thúy Nhài Phó Hiệu trưởng TH Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Phan Văn Túc Phó Hiệu trưởng TH Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Nguyễn Thị Hoa Hiệu trưởng TH Nam Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
20 Phùng Thị Nụ Phó Hiệu trưởng TH Nam Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Nguyễn Thị Kiều Hiệu trưởng TH TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Ngô Văn Hiệp Phó Hiệu trưởng TH TT Nam Giang Không hoàn thành nhiệm vụ
23 Ngô Văn Nghi Phó Hiệu trưởng TH TT Nam Giang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
24 Đoàn Văn Tới Phó Hiệu trưởng TH TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Mai Thị Thu Hà Hiệu trưởng TH Nam Hùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Đặng Nhật Tân Phó Hiệu trưởng TH Nam Hùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Nguyễn Thị Thu Hiền Hiệu trưởng TH Nam Hoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Phạm Thị Loan Phó Hiệu trưởng TH Nam Hoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Vũ Thị Hiền Hiệu trưởng TH Nam Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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30 Nguyễn Thị Loan Phó Hiệu trưởng TH Nam Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
31 Phạm Hải Quế Phó Hiệu trưởng TH Nam Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
32 Vũ Xuân Bình Hiệu trưởng TH Nam Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
33 Trần Thị Thanh Mai Phó Hiệu trưởng TH Nam Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
34 Phạm Thị Huệ Hiệu trưởng TH Bình Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
35 Đoàn Thị Chi Hiệu trưởng TH Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
36 Vũ Văn Dũng Phó Hiệu trưởng TH Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
37 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng TH Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
38 Đoàn Thị Tuất Phó Hiệu trưởng TH Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
39 Vũ Văn Mạnh Hiệu trưởng TH Nam Thái Hoàn thành nhiệm vụ
40 Vũ Thị Oanh Phó Hiệu trưởng TH Nam Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ
41 Đỗ Văn Thịnh Phó Hiệu trưởng TH Nam Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ
42 Lê Thị Hạnh Hiệu trưởng TH Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
43 Trương Thị Bình Phó Hiệu trưởng TH Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
44 Vũ Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng TH Nam Tiến Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
45 Nguyễn Tiến Ngọc Hiệu trưởng TH Nam Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ
46 Trịnh Hữu Tân Phó Hiệu trưởng TH Nam Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ
47 Lưu Thị Minh Hương Hiệu trưởng TH Nam Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
48 Hoàng Thị Huyền Phó Hiệu trưởng TH Nam Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
49 Vũ Thị Thúy Phó Hiệu trưởng TH Nam Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
50 Ngô Hồng Mỹ Hiệu trưởng TH Nam Thanh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
51 Vũ Thị Mùi Phó Hiệu trưởng TH Nam Thanh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Danh sách có 51 người.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Xếp loại Ghi chú
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Tổng hợp Phòng GDDDT đề xuất

MN TH THCS TỔNG

HTXSNV #REF! #REF! #REF! #REF!

HTTNV #REF! #REF! #REF! #REF!

HTNV #REF! #REF! #REF! #REF!
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRỰC Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023 - 2024 BẬC TIỂU HỌC
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       /7/2024 của UBND huyện Nam Trực)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Xếp loại Ghi chú

1 Ngô Trung Nghĩa Hiệu trưởng TH Nam Mỹ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
2 Hoàng Thị Dung Phó Hiệu trưởng TH Nam Mỹ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3 Nguyễn Văn Đà Hiệu trưởng TH Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4 Nguyễn Thị Thúy Phó Hiệu trưởng TH Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5 Nguyễn Thị Tuyết Phó Hiệu trưởng TH Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Đặng Thị Nhẫn Hiệu trưởng TH Tân Thịnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
7 Đặng Thị Dung Phó Hiệu trưởng TH Tân Thịnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Vũ Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng TH Tân Thịnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Lâm Thị Toàn Hiệu trưởng TH Nam Thắng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
10 Phạm Thị Nhung Phó Hiệu trưởng TH Nam Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Nguyễn Văn Thường Hiệu trưởng TH Nam Toàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Lưu Thị Tuyết Hoa Phó Hiệu trưởng TH Nam Toàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Nguyễn Đình Khánh Hiệu trưởng TH Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Nguyễn Bích Ngọc Phó Hiệu trưởng TH Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Lê Viết Thi Phó Hiệu trưởng TH Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Lê Văn Khánh Hiệu trưởng TH Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Nguyễn Thị Thúy Nhài Phó Hiệu trưởng TH Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Phan Văn Túc Phó Hiệu trưởng TH Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Nguyễn Thị Hoa Hiệu trưởng TH Nam Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
20 Phùng Thị Nụ Phó Hiệu trưởng TH Nam Cường Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Nguyễn Thị Kiều Hiệu trưởng TH TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Ngô Văn Hiệp Phó Hiệu trưởng TH TT Nam Giang Không hoàn thành nhiệm vụ
23 Ngô Văn Nghi Phó Hiệu trưởng TH TT Nam Giang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
24 Đoàn Văn Tới Phó Hiệu trưởng TH TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Mai Thị Thu Hà Hiệu trưởng TH Nam Hùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Đặng Nhật Tân Phó Hiệu trưởng TH Nam Hùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Nguyễn Thị Thu Hiền Hiệu trưởng TH Nam Hoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Phạm Thị Loan Phó Hiệu trưởng TH Nam Hoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Vũ Thị Hiền Hiệu trưởng TH Nam Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Page 10

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



30 Nguyễn Thị Loan Phó Hiệu trưởng TH Nam Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
31 Phạm Hải Quế Phó Hiệu trưởng TH Nam Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
32 Vũ Xuân Bình Hiệu trưởng TH Nam Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
33 Trần Thị Thanh Mai Phó Hiệu trưởng TH Nam Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
34 Phạm Thị Huệ Hiệu trưởng TH Bình Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
35 Đoàn Thị Chi Hiệu trưởng TH Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
36 Vũ Văn Dũng Phó Hiệu trưởng TH Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
37 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng TH Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
38 Đoàn Thị Tuất Phó Hiệu trưởng TH Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
39 Vũ Văn Mạnh Hiệu trưởng TH Nam Thái Hoàn thành nhiệm vụ
40 Vũ Thị Oanh Phó Hiệu trưởng TH Nam Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ
41 Đỗ Văn Thịnh Phó Hiệu trưởng TH Nam Thái Hoàn thành tốt nhiệm vụ
42 Lê Thị Hạnh Hiệu trưởng TH Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
43 Trương Thị Bình Phó Hiệu trưởng TH Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
44 Vũ Thị Thanh Thủy Phó Hiệu trưởng TH Nam Tiến Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
45 Nguyễn Tiến Ngọc Hiệu trưởng TH Nam Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ
46 Trịnh Hữu Tân Phó Hiệu trưởng TH Nam Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ
47 Lưu Thị Minh Hương Hiệu trưởng TH Nam Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
48 Hoàng Thị Huyền Phó Hiệu trưởng TH Nam Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
49 Vũ Thị Thúy Phó Hiệu trưởng TH Nam Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
50 Ngô Hồng Mỹ Hiệu trưởng TH Nam Thanh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
51 Vũ Thị Mùi Phó Hiệu trưởng TH Nam Thanh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Danh sách có 51 người.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Xếp loại Ghi chú
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Tổng hợp Phòng GDDDT đề xuất

MN TH THCS TỔNG

HTXSNV #REF! #REF! #REF! #REF!

HTTNV #REF! #REF! #REF! #REF!

HTNV #REF! #REF! #REF! #REF!
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UBND HUYỆN NAM TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG NỘI VỤ Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH DỰ KIẾN
XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023 - 2024 BẬC THCS
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       /7/2024 của UBND huyện Nam Trực)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Xếp loại Ghi chú

1 Hoàng Hải Toàn Hiệu trưởng THCS Nam Mỹ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 Nguyễn Nam Thái Phó Hiệu trưởng THCS Nam Mỹ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3 Đặng Thị Lệ Thủy Phó Hiệu trưởng THCS Nam Mỹ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4 Đoàn Quốc Phòng Hiệu trưởng THCS Điền Xá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
5 Nguyễn Văn Kiên Phó Hiệu trưởng THCS Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Lê Đức Hiệu Hiệu trưởng THCS Hoàng Ngân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Phạm Thị Thu Hằng Phó Hiệu trưởng THCS Hoàng Ngân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Nguyễn Như Việt Phó Hiệu trưởng THCS Hoàng Ngân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Nguyễn Văn Đạt Hiệu trưởng THCS Nam Thắng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
10 Đinh Quỳnh Trang Phó Hiệu trưởng THCS Nam Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Đỗ Xuân Quyết Hiệu trưởng THCS Nam Toàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Nguyễn Duy Phú Phó Hiệu trưởng THCS Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Đỗ Trọng Thái Phó Hiệu trưởng THCS Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Vũ Ngọc Huỳnh Hiệu trưởng THCS Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Trần Xuân Chỉnh Phó Hiệu trưởng THCS Nghĩa An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
16 Trần Xuân Vương Phó Hiệu trưởng THCS Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Nguyễn Thanh Hài Hiệu trưởng THCS Nam Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
18 Nguyễn Văn Tắc Hiệu trưởng THCS TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Đào Văn Cương Phó Hiệu trưởng THCS TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Phan Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng THCS TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Hoàng Ngọc Liên Phó Hiệu trưởng THCS TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Đoàn Văn Tiềm Hiệu trưởng THCS Nam Hùng Hoàn thành nhiệm vụ
23 Vũ Thế Phong Phó Hiệu trưởng THCS Nam Hùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Nguyễn Công Minh Hiệu trưởng THCS Nam Hoa Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
25 Lưu Xuân Tiến Hiệu trưởng THCS Nam Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Ngô Quốc Toản Phó Hiệu trưởng THCS Nam Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụPage 13
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27 Nguyễn Hải Tùng Phó Hiệu trưởng THCS Nam Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Vũ Tiến Lưỡng Hiệu trưởng THCS Nam Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Nguyễn Quang Huân Phó Hiệu trưởng THCS Nam Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
30 Vũ Đức Nam Hiệu trưởng THCS Bình Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
31 Cồ Ngọc Ngọ Hiệu trưởng THCS Đồng Sơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
32 Chu Văn Hiến Phó Hiệu trưởng THCS Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
33 Phạm Văn Vượng Phó Hiệu trưởng THCS Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
34 Phan Văn Hùng Phó Hiệu trưởng THCS Nam Thái Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
35 Mai Thị Kim Phượng Hiệu trưởng THCS Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
36 Đặng Quốc Chấn Phó Hiệu trưởng THCS Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
37 Trần Thị Thêm Hiệu trưởng THCS Nam Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ
38 Vũ Quang Hiếu Phó Hiệu trưởng THCS Nam Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ
39 Vũ Đình Phê Phó Hiệu trưởng THCS Nam Hải Hoàn thành nhiệm vụ
40 Nguyễn Trung Phương Hiệu trưởng THCS Nam Lợi Hoàn thành nhiệm vụ
41 Phạm Văn Hạnh Phó Hiệu trưởng THCS Nam Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
42 Nguyễn Thị Chung Hiệu trưởng THCS Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
43 Trần Thị Nhung Phó Hiệu trưởng THCS Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
44 Trần Văn Tái Phó Hiệu trưởng THCS Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
45 Trần Văn Lực Hiệu trưởng THCS Nguyễn Hiền Hoàn thành tốt nhiệm vụ
46 Mai Đức Minh Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Hiền Hoàn thành tốt nhiệm vụ
47 Phạm Thị Ngọc Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Hiền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Danh sách có 47 người.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Xếp loại Ghi chú
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRỰC Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023 - 2024 BẬC THCS
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       /7/2024 của UBND huyện Nam Trực)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Xếp loại Ghi chú

1 Hoàng Hải Toàn Hiệu trưởng THCS Nam Mỹ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 Nguyễn Nam Thái Phó Hiệu trưởng THCS Nam Mỹ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3 Đặng Thị Lệ Thủy Phó Hiệu trưởng THCS Nam Mỹ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4 Đoàn Quốc Phòng Hiệu trưởng THCS Điền Xá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
5 Nguyễn Văn Kiên Phó Hiệu trưởng THCS Điền Xá Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Lê Đức Hiệu Hiệu trưởng THCS Hoàng Ngân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Phạm Thị Thu Hằng Phó Hiệu trưởng THCS Hoàng Ngân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Nguyễn Như Việt Phó Hiệu trưởng THCS Hoàng Ngân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Nguyễn Văn Đạt Hiệu trưởng THCS Nam Thắng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
10 Đinh Quỳnh Trang Phó Hiệu trưởng THCS Nam Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Đỗ Xuân Quyết Hiệu trưởng THCS Nam Toàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Nguyễn Duy Phú Phó Hiệu trưởng THCS Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Đỗ Trọng Thái Phó Hiệu trưởng THCS Hồng Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Vũ Ngọc Huỳnh Hiệu trưởng THCS Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Trần Xuân Chỉnh Phó Hiệu trưởng THCS Nghĩa An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
16 Trần Xuân Vương Phó Hiệu trưởng THCS Nghĩa An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Nguyễn Thanh Hài Hiệu trưởng THCS Nam Cường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
18 Nguyễn Văn Tắc Hiệu trưởng THCS TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Đào Văn Cương Phó Hiệu trưởng THCS TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Phan Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng THCS TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Hoàng Ngọc Liên Phó Hiệu trưởng THCS TT Nam Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
22 Đoàn Văn Tiềm Hiệu trưởng THCS Nam Hùng Hoàn thành nhiệm vụ
23 Vũ Thế Phong Phó Hiệu trưởng THCS Nam Hùng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Nguyễn Công Minh Hiệu trưởng THCS Nam Hoa Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
25 Lưu Xuân Tiến Hiệu trưởng THCS Nam Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
26 Ngô Quốc Toản Phó Hiệu trưởng THCS Nam Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụPage 16
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27 Nguyễn Hải Tùng Phó Hiệu trưởng THCS Nam Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Vũ Tiến Lưỡng Hiệu trưởng THCS Nam Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Nguyễn Quang Huân Phó Hiệu trưởng THCS Nam Dương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
30 Vũ Đức Nam Hiệu trưởng THCS Bình Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
31 Cồ Ngọc Ngọ Hiệu trưởng THCS Đồng Sơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
32 Chu Văn Hiến Phó Hiệu trưởng THCS Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
33 Phạm Văn Vượng Phó Hiệu trưởng THCS Đồng Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
34 Phan Văn Hùng Phó Hiệu trưởng THCS Nam Thái Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
35 Mai Thị Kim Phượng Hiệu trưởng THCS Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
36 Đặng Quốc Chấn Phó Hiệu trưởng THCS Nam Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
37 Trần Thị Thêm Hiệu trưởng THCS Nam Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ
38 Vũ Quang Hiếu Phó Hiệu trưởng THCS Nam Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ
39 Vũ Đình Phê Phó Hiệu trưởng THCS Nam Hải Hoàn thành nhiệm vụ
40 Nguyễn Trung Phương Hiệu trưởng THCS Nam Lợi Hoàn thành nhiệm vụ
41 Phạm Văn Hạnh Phó Hiệu trưởng THCS Nam Lợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
42 Nguyễn Thị Chung Hiệu trưởng THCS Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
43 Trần Thị Nhung Phó Hiệu trưởng THCS Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
44 Trần Văn Tái Phó Hiệu trưởng THCS Nam Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
45 Trần Văn Lực Hiệu trưởng THCS Nguyễn Hiền Hoàn thành tốt nhiệm vụ
46 Mai Đức Minh Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Hiền Hoàn thành tốt nhiệm vụ
47 Phạm Thị Ngọc Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Hiền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Danh sách có 47 người.

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Xếp loại Ghi chú
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